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Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật  
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (viết tắt Quyết định 09) và Công văn số 1454/BTP-PBGDPL ngày 06/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) năm 2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 846/UBND-NC ngày 06/6/2016 về việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL năm 2016.

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận của UBND tỉnh đã hành công văn số 1665/STP-PBGDPL ngày 01/9/2016 hướng dẫn đánh giá chấm điểm đối với 4 tiêu chí và 19 chỉ tiêu. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TCPL được lồng ghép tổ chức trong 32 hội nghị, lớp bồi dưỡng, kỹ năng cho hơn 3.995 lượt người đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, hoà giải viên, tuyên truyền viên, cán bộ chủ chốt cấp xã và của thôn…
Ở cấp huyện: Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành văn bản hướng dẫn về xây dựng, đánh giá TCPL. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về TCPL được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp. 
Ở cấp xã: UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về TCPL cho người dân. 

Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL các cấp đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên để theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình), cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các tiêu chí trong đó có tiêu chí tiếp cận pháp luật (tiêu chí 18.5). UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên, 159/159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tiến hành đánh giá chuẩn (TCPL). Việc đánh giá chuẩn (TCPL) của các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy trình quy định. Trên cơ sở hồ sơ của cấp xã thuộc địa bàn quản lý gửi về, Hội đồng đánh giá chuẩn (TCPL) cấp huyện đã thẩm tra, đánh giá kết quả và xem xét điểm tự chấm của cấp xã sau đó Hội đồng tiến hành điều chỉnh, hoàn thành việc đánh giá và gửi hồ sơ đánh giá của địa phương về Sở Tư pháp. 
Qua tổng hợp báo cáo của UBND cấp huyện, nội dung báo cáo tự đánh giá tiếp cận pháp luật của các địa phương. Kết quả, thẩm tra, đánh giá như sau:
1. Kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ
Việc thực hiện xây dựng đánh giá địa phương về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 846/UBND-NC ngày 06/6/2016 về việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL năm 2016 bao gồm 4 tiêu chí và các chỉ tiêu. Cụ thể: Tiêu chí 1 gồm các chỉ tiêu: 1, 2, 3, 4, 6, 9; Tiêu chí 3 gồm các chỉ tiêu: 15, 16, 17, 18, 19 và 20 chỉ đánh giá trên cơ sở như sau: UBND có nối mạng Internet phục vụ người dân tra cứu miễn phí tại UBND xã (chấm 10 điểm) nếu không có hoặc có mạng Internet nhưng không hoạt động được (chấm 0 điểm); Tiêu chí 6 đánh giá các chỉ tiêu 32, 32, 33, 34, 35 và 36; Tiêu chí 8 gồm chỉ tiêu 39 và 41. Về thang điểm đánh giá áp dụng theo thang điểm của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật bảo đảm đạt chuẩn theo quy định; quan tâm, đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối với các tiêu chí không thực hiện đánh giá, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tham mưu, theo dõi, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định. Đối với địa phương đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc tiêu biểu về tiếp cận pháp luật trong 2 năm (2014 - 2015), cần duy trì kết quả đạt chuẩn; có giải pháp phấn đấu đạt kết quả cao hơn (nếu chưa đạt điểm tối đa theo quy định); rà soát, có giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý còn hạn chế, khó khăn; quan tâm giải quyết những vẫn đề còn nổi cộm trong thực thi pháp luật, những lĩnh vực, nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Kết quả như sau:
- Số huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL: 05/08 huyện, thị xã, thành phố, gồm:    
+ TP. Đồng Hới: Có 12/16 xã, phường đủ điều kiện đạt chuẩn, tỷ lệ 75%. 
+ Huyện Lệ Thuỷ: Có 22/28 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn, tỷ lệ 78,6%
+ Huyện Quảng Ninh: Có 11/15 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn, tỷ lệ 73,3%

+ Thị xã Ba Đồn: có 13/16 xã, phường đủ điều kiện đạt chuẩn, tỷ lệ 81,3 %
+ Huyện Tuyên Hoá: có 19/20 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn, tỷ lệ 95%
- Số huyện chưa đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL: 03/08 huyện, gồm: 
+ Huyện Bố Trạch: có 16/30 xã, thị trấn đạt chuẩn đạt tỷ lệ 53,3%
+ Huyện Minh Hoá: có 11/16 xã, thị trấn đạt chuẩn, tỷ lệ 68,8%.
+ Huyện Quảng Trạch: có 9/18 xã, thị trấn đạt chuẩn, tỷ lệ 50%
- Số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL: 113/159 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 71%.
- Số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh không đạt chuẩn: 46/159 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 29%.
Tuy nhiên, việc làm thử đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện năm 2014 và 2015 theo Công văn số 4793/VPCP ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ đã kết thúc, trong lúc chờ đợi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, công tác đánh giá chuẩn tiếp cận 2016 tạm dừng theo Công văn số 4793/VPCP ngày 27/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đợi hoàn thiện thể chế sau đó tiếp tục triển khai. Năm 2016, tiếp cận pháp luật đã được đưa vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và sẽ được triển khai trong năm 2017. Vì vậy, kết quả đánh giá chấm điểm TCPL (theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) của các địa phương trong năm 2016 được dùng làm cơ sở để theo dõi, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này và UBND tỉnh không tiến hành công nhận như 2 năm làm thử. 
2.  Đánh giá chung
a) Đánh giá kết quả tiếp cận pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố

Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ở một số huyện và UBND cấp xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí về TCPL còn chưa đảm bảo; chưa chú trọng đến xây dựng các các tiêu chí TCPL mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL. Công tác chấm điểm, đánh giá tiếp cận pháp luật ở một số huyện, xã còn mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.
b) Nguyên nhân
Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự chú trọng và hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn chủ quan, mang tính hình thức, chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL. Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị đặc biệt là ở cấp xã, để có sự đánh giá, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể đối với công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, nhiều địa phương còn coi đây là nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp. Một số công chức cấp xã còn hạn chế, chưa nắm rõ được những nội dung cơ bản của các tiêu chí đánh giá TCPL để tham mưu xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, do vậy việc đánh giá kết quả còn chưa chính xác.
Một số địa phương chưa bám sát vào hướng dẫn của UBND tỉnh và Quyết định số số 09/2013/QĐ-TTg để đánh giá nên việc đánh giá một số chỉ tiêu còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tiễn. Tiêu chí đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể dẫn đến không thống nhất trong chấm điểm.
Năm 2016, tỉnh Quảng Bình cũng đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty TNHH Hưng Nghiệp (Formosa Hà Tĩnh) xả thải làm hải sản chết hàng loạt, tình hình thiên tai, lũ lụt diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh, lũ chồng lũ liên tiếp… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Những khó khăn đó cũng đã ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành nói chung và đối với công tác PBGDPL, TCPL trên địa bàn tỉnh nói riêng.
2. Giải pháp khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn 
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, phường bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn TCPL các cấp, trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở.
Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.
III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Hiện nay, theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tiêu chí tiếp cận pháp luật là một trong số các tiêu chí được quy định mới và bổ sung vào tiêu chí 18 với chỉ tiêu thành phần là 18.5. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình) đã đưa nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào nội dung thứ 9 của Chương trình: “Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.”. Đồng thời để triển khai thực hiện Công văn số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh đề nghị một số nội dung sau: 
1. Đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số số 09/2013/QĐ-TTg. Nội dung Quyết định sửa đổi cần cụ thể, chi tiết, các tiêu chí, chỉ tiêu cần cụ thể và tính định lượng. 
2. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác TCPL. Đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Tư pháp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phải đảm bảo kịp thời và phù hợp thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động triển khai. Tăng cường biên soạn và phát hành tài liệu về TCPL để địa phương nghiên cứu, làm tài liệu thực hiện.
3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí TCPL, tiêu chí xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.
2. Chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện tiêu chí 18.5 về tiếp cận pháp luật đảm bảo đúng quy định; thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn về TCPL theo quy định.
3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho mọi đối tượng bằng hình thức phù hợp, phong phú và đa dạng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí TCPL để phát hành đến mọi đối tượng, chú trọng đối tượng là người dân tại cơ sở.
4. Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá địa phương đạt chuẩn TCPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
5. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo, đề xuất khen thưởng về công tác xây dựng nông thôn mới, TCPL theo quy định
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